
STT Tên GV1 Tên GV2 Tên GV3 Thời gian Ngày Phòng 

1 Phạm Thị Thùy Dương Đào Thị Tuyết Mai Nguyễn Thị Quỳnh Như Tiết 1 - 6 03/07/2024 B206

2 Phạm Viết Nam Hoàng Thái Hà Nguyễn Thị Ngọc Hoài Tiết 1 - 6 11/07/2024 B208

3 Nguyễn Phú Đức Huỳnh Thái Nguyên Lê Quỳnh Anh Tiết 2 - 6 12/07/2024 B207

4 Đỗ Vĩnh Long Nguyễn Thị Mỹ Lệ Lê Doãn Dũng Tiết 2 - 6 10/07/2024 B208

5 Đặng Ngọc Lý Nguyễn Thị Mỹ Lệ Bùi Tấn Nghĩa Tiết 2 - 6 09/07/2024 B302

6 Nguyễn Hoàng Anh Ngô Duy Anh Triết Tràn Quyết Thắng Tiết 2 - 6 10/07/2024 B207

7 Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Đình Thị Như Nguyện Trần Đức Duy Tiết 1 -5 11/07/2024 B205

8 Trần Chí Hải Hoàng Thị Trúc Quỳnh Đỗ Mai Nguyên Phương Tiết 1 - 5 12/07/2024 B206

9 Lê Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Thu Huyền Trần Thị Cúc Phương Lâm Hòang Quân Tiết 2 - 6 12/07/2024 B205

10 Vũ Hoàng Yến Nguyễn Cẩm Hường Liêu Mỹ Đông Tiết 2 - 6 10/07/2024 B204

11 Huỳnh Thị Lê Dung Hoàng Thị Ngọc Nhơn Vũ Thị Hường Tiết 7 - 14 11/07/2024 B202

12 Đặng Thị Yến Đinh Thị Hải Thuận Phạm Văn Thịnh Phan Thị Kim Liên Tiết 3 - 7 10/07/2024 B301

13 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Hoàng Thị Ngọc Nhơn Phan Thị Hồng Liên Nguyễn Thị Hải Hòa Tiết 1 - 6 11/07/2024 B206

14 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Công Bỉnh Nguyễn Văn Hiếu Tiết 1 - 6 09/07/2024 B306

15 Lê Nguyễn Đoan Duy Đỗ Thị Lan Nhi Phan Thế Duy Tiết 7 - 12 10/07/2024 B204
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